
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY
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(Kèm theo QĐ: 2614/QĐ-ĐHDT ngày24/9/2012)
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP * KHÓA 15 (2009-2011)
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1 152337517 Nguyễn Quý An 23/08/1982 Nam Đà Nẵng 6.4 7.05 2.89 7.01 2.85 0.0 Khá

2 152337545 Trần Thị Diễm 02/12/1989 Nữ Quảng Nam 7.2 6.86 2.75 6.88 2.77 0.0 Khá

3 152337566 Đinh Bá Đạt 28/02/1988 Nam Quảng Ngãi 8.3 7.43 3.12 7.49 3.15 0.0 Khá

4 152337568 Đào Quang Đông 25/09/1981 Nam Thái Bình 7.6 6.64 2.66 6.70 2.71 0.0 Khá

5 152337557 Huỳnh Tấn Dũng 01/08/1989 Nam Quảng Nam 7.4 6.79 2.78 6.83 2.80 0.0 Khá

6 152337558 Ngô Tiến Dũng 10/05/1987 Nam Quảng Trị 8.7 6.67 2.64 6.81 2.74 0.0 Khá

7 152337580 Nguyễn Đức Vương Hải 06/10/1988 Nam Đà Nẵng 7.0 6.90 2.78 6.90 2.79 0.0 Khá

8 152337613 Nguyễn Tiến Hưng 18/07/1988 Nam Hà Tĩnh 7.21 3.04 7.21 3.04 0.0 Khá

9 152337614 Trần Vĩnh Hưng 20/11/1982 Nam Đà Nẵng 7.7 7.03 2.86 7.08 2.89 0.0 Khá

10 152337619 Phạm Đình Hướng 23/08/1988 Nam Nam Định 8.1 7.09 2.93 7.16 2.98 0.0 Khá

9 152337614 Trần Vĩnh Hưng 20/11/1982 Nam Đà Nẵng 7.7 7.03 2.86 7.08 2.89 0.0 Khá

10 152337619 Phạm Đình Hướng 23/08/1988 Nam Nam Định 8.1 7.09 2.93 7.16 2.98 0.0 Khá

11 152337625 Trần Đình Khánh 21/12/1983 Nam Đà Nẵng 7.5 6.66 2.63 6.72 2.67 0.0 Khá

12 152337655 Phan Thị Thùy Linh 05/03/1989 Nữ Nghệ An 6.8 7.24 3.00 7.21 2.97 0.0 Khá

13 152337659 Hà Sơn Hạ Long 15/09/1988 Nam Quảng Bình 7.1 7.05 2.85 7.05 2.86 0.0 Khá

14 152417176 Lê Phương Mẫn 10/07/1988 Nam Quảng Nam 7.06 2.91 7.06 2.91 0.0 Khá

15 152337675 Lê Hải Nam 29/07/1989 Nam Hà Tĩnh 6.59 2.61 6.59 2.61 0.0 Khá

16 152337681 Phạm Quốc Nga 30/04/1989 Nam Quảng Nam 7.90 3.41 7.90 3.41 0.0 Khá Hạ Bậc

17 152337693 Lê Thiện Nhiên Ngọc 02/02/1989 Nữ Quảng Ngãi 7.4 6.20 2.36 6.28 2.40 0.0 Trung Bình

18 152337696 Trần Thị Hạnh Nguyên 22/04/1981 Nữ Quảng Nam 7.0 6.70 2.70 6.72 2.72 0.0 Khá

19 152337766 Đặng Ngọc Toàn 25/03/1983 Nam Hà Nội 6.0 6.73 2.68 6.68 2.66 0.0 Khá

1 2 3 4 6 37 38 39 40

Tổng cộng: 19 sinh viên

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CT. HỘI ĐỒNG THI VÀ CNTN

Hồ Hà Đông PGS.TS Lê Đức Toàn

Sinh viên kiểm tra thông tin: Ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính Có sai sót thì liên hệ gấp
Phương 0912636268
phuongphamdng@gmail
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